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1 Đèn tần phổ trị liệu Trung Quốc 2013 TS117 10.000.000 

2 Máy HAPPYLIEF 1996 TS39 60.000.000 

3 Máy siêu âm điều trị 1996 TS41 31.975.000 

4 Tủ thuốc inox Việt Nam 1997 TS52 7.000.000 

5 Máy điện tim Nhật Bản 2001 TS53 44.000.000 

6 Máy điện xung, điện phân VLTL Đức 2002 TS54 51.700.000 

7 Máy Laser nội mạch Trung Quốc 2006 TS63 18.600.000 

8 Máy đo lưu huyết não 2007 TS64 32.000.000 

9
Máy điều trị bằng nhiệt dung từ HM-

101
Nhật Bản 2008 TS68 54.500.000 

10 Máy điều trị sóng ngắn SW-400S Nhật Bản 2008 TS67 160.000.000 

11 Đèn hồng ngoại Hàn Quốc 2010 TS71 16.800.000 

12
Hệ thống tập PHCN toàn thân 

(NTECH )
Hàn Quốc 2010 TS76 80.000.000 

13 Kính hiển vi 2 mắt  (Olympus ) Philipin 2010 TS126 25.200.000 

14 Máy Li tâm PLC - 012E Đài Loan 2010 TS69 15.000.000 

15
Máy siêu âm điều trị tần số (GYMNA-

UNIPHY)
Bỉ 2010 TS75 86.940.000 
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16 Tủ sấy Memmert 32 lít Đức 2010 TS73 20.000.000 

17

Đèn hồng ngoại trị liệu điều chỉnh 

được cường độ ánh sáng và hẹn giờ tự 

động

2011 TS83 18.500.000 

18

Đèn hồng ngoại trị liệu điều chỉnh 

được cường độ ánh sáng và hẹn giờ tự 

động

2011 TS84 18.500.000 

19
Máy điện châm không kim đa năng có 

8 kênh trị liệu
2011 TS82 98.800.000 

20
Máy điện xung kết hợp giác hút chân 

không có hai kênh trị liệu
2011 TS78 82.000.000 

21
Máy điện xung kết hợp giác hút chân 

không có hai kênh trị liệu
2011 TS79 82.000.000 

22
Máy đo độ bão hòa oxy loại để bàn (Sở 

Y tế cấp)
2011 TS87 36.950.000 

23
Máy đo tỷ trọng xương toàn thân bằng 

tia X (Sở Y tế cấp)
Hàn Quốc 2011 TS92 814.990.500 

24
Máy hút dịch chạy điện 2 bình có xe 

đẩy (Sở Y tế cấp)
2011 TS88 16.950.000 

25
Máy kéo giãn cột sống có giường nâng, 

hạ bằng điện (Sở Y tế cấp)
2011 TS90 219.996.000 

26
Máy Monitor theo dõi bệnh nhân 6 

thông số có EtCO2 (Sở Y tế cấp)
2011 TS86 189.200.000 

27
Máy phân tích sinh hóa màu bán tự 

động
2011 TS81 98.900.000 

28
Máy thở người lớn loại CPAP (Sở Y tế 

cấp)
2011 TS85 144.950.000 

29 Máy truyền dịch (Sở Y tế cấp) 2011 TS89 29.890.000 

30 Máy xét nghiệm nước tiểu 2011 TS80 32.800.000 



31 Bộ nội soi tai mũi họng 2012 TS94 95.000.000 

32 Dụng cụ tập chân leo núi 2012 TS108 10.000.000 

33 Dụng cụ tập khớp gối 2012 TS109 25.800.000 

34 Dụng cụ tập mạnh tay chân 2012 TS110 16.500.000 

35

Đèn hồng ngoại loại chân đứng cao cổ 

hẹ giờ tự động và điều chỉnh được 

cường độ ánh sáng

2012 TS100 18.500.000 

36

Đèn hồng ngoại loại chân đứng cao cổ 

hẹ giờ tự động và điều chỉnh được 

cường độ ánh sáng

2012 TS101 18.500.000 

37

Đèn hồng ngoại loại chân đứng cao cổ 

hẹ giờ tự động và điều chỉnh được 

cường độ ánh sáng

2012 TS102 18.500.000 

38
Máy điện châm đa năng không dùng 

kim và kệnh trị liệu
2012 TS99 98.000.000 

39 Máy điều trị bằng điện từ trường 2012 TS98 80.000.000 

40 Máy Laser nội mạch 2 đầu phát 2012 TS96 65.000.000 

41 Máy Laser nội mạch 2 đầu phát 2012 TS97 65.000.000 

42 Máy Laser quang châm trị liệu 2012 TS93 60.000.000 

43 Máy tập đi, chạy bộ tập PHCN 2012 TS107 20.000.000 

44 Máy xét nghiệm huyết học tự động 2012 TS104 95.000.000 

45 Xe đạp tạp PHCN 2012 TS105 12.000.000 

46 Xe đạp tạp PHCN 2012 TS106 12.000.000 

47 Dụng cụ tập khớp gối Trung Quốc 2013 TS114 25.800.000 

48 Dụng cụ tập mạnh tay chân Trung Quốc 2013 TS119 18.500.000 

49
Giường nằm điều trị điện từ trường 

toàn thân kèm ống phi 60cm (EME)
Italia 2013 TS123 98.500.000 



50
Ống điều trị điện từ trường phi 30cm 

(EME)
Italia 2013 TS124 50.000.000 

51
Hệ thống tập PHCN đa toàn thân (EX-

100; Human Bridge)
Hàn Quốc 2013 TS116 98.500.000 

52 Máy Laser nội mạch (XG-1000) Trung Quốc 2013 TS122 70.000.000 

53 Máy Li tâm máu Trung Quốc 2013 TS115 12.500.000 

54 Máy tập đi, chạy bộ tập PHCN Trung Quốc 2013 TS118 20.000.000 

55
Máy từ dung nhiệt trị liệu (LGT-

2600B; LONGEST)
Trung Quốc 2013 TS121 85.000.000 

56 Nồi hấp + giá hấp kim châm cứu Đài Loan 2013 TS120 19.000.000 

57 Xe đạp tập PHCN Đài Loan 2013 TS111 12.000.000 

58 Xe đạp tập PHCN 2013 TS112 12.000.000 

59 Xe đạp tập PHCN 2013 TS113 12.000.000 

60
Đầu dò Linear dùng cho máy SSD-

1100 (Máy siêu âm )
Nhật Bản 2014 TS218 40.000.000 

61
Máy điều trị Massage nén bóp tuần 

hoàn khí tự động
Hàn Quốc 2014 TS219 75.000.000 

62 Máy rửa dạ dày Trung Quốc 2014 TS217 16.500.000 

63 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động A15
Tây Ban 

Nha
2014 TS220 536.487.000 

64
Bàn tập chi trên tổng hợp S-P kích 

thước D95xR60XC97,5 cm
Mỹ 2015 TS261 94.500.000 

65
Bộ phụ kiện tổng hợp cho bộ bàn tập 

SP-P
2015 TS268 42.000.000 

66 Bơm tiêm điện 2015 TS259 48.500.000 

67 Đèn Clar - Riester 2015 TS256 12.500.000 

68 Đèn đặt nội khí quản Đức 2015 TS252 12.000.000 



69
Máy điện xung kết hợp giác hút chân 

không trị liệu Mode DH 3000
Hàn Quốc 2015 TS246 75.000.000 

70
Máy điện xung và điện phân 2 kênh 

màn hình cảm ứng đời 2015
2015 TS263 89.250.000 

71 Máy điều trị bằng sóng ngắn Nhật Bản 2015 TS243 330.000.000 

72 Máy điều trị bằng vi sóng Nhật Bản 2015 TS242 340.000.000 

73 Máy hút đờm rãi trẻ sơ sinh Italia 2015 TS251 9.000.000 

74 Máy siêu âm 4D P-12 Mỹ 2015 TS244 809.500.000 

75 Máy siêu âm điều trị đa tần 2 đầu phát Ba Lan 2015 TS241 119.150.000 

76 Máy trị liệu bằng sóng xung kích Hàn Quốc 2015 TS240 399.500.000 

77 Nồi hấp ướt 16 lít Đài Loan 2015 TS253 45.000.000 

78 Xe đẩy cáng cấp cứu chuyển bệnh nhân 2015 TS257 28.000.000 

79 Bộ chích chắp lẹo Đức 2016 TS929 41.000.000 

80 Bơm tiêm điện Nhật Bản 2016 TS930 33.000.000 

81
Dàn đèn tử ngoại trị liệu UBV tấm 

thân đứng
Hàn Quốc 2016 TS913 140.000.000 

82 Giường y tế HK-9017 Việt Nam 2016 TS919 25.000.000 

83 Giường y tế HK-9017 Việt Nam 2016 TS920 25.000.000 

84 Hệ thống sắc thuốc đông y tự động Hàn Quốc 2016 TS917 296.500.000 

85
Máy bơm khí của máy nén bóp + Bộ 

phụ kiện máy nén bóp
Hàn Quốc 2016 TS922 23.500.000 

86 Máy điện tim 6 cần Nhật Bản 2016 TS906 90.000.000 

87

Máy điều trị nén bóp massage bằng 

tuần hoàn khí tự động, mode Power - 

Q6000 Plus

Hàn Quốc 2016 TS923 85.000.000 



88 Máy đo tốc độ máu lắng Pháp 2016 TS916 152.000.000 

89 Máy in kết quả của máy điện tim 6 cần 2016 2016 TS904 10.500.000 

90
Máy kích thích điện và điện phân kêt 

hợp chẩn đoán điện cơ
Ý 2016 TS909 122.850.000 

91
Máy trị liệu bằng nhiệt, rung, từ 4 kênh 

với tư trường biến thiên xoay chiều
Nhật Bản 2016 TS908 395.000.000 

92 Máy xét nghiệm điện giải Pháp 2016 TS915 225.800.000 

93 Sinh kính hiển vi khám mắt Trung Quốc 2016 TS921 87.000.000 

94

Thiết bị kéo dãn cột sống lưng, ngực 

(Nâng hạ COMFLY_04). Model: 

Triton Tractinon Unit_4749

Mexico 299.900.000 

95
Thiết bị thủy trị liệu khô( SUANAE 

PREMIUM) GP 7002P
Hàn Quốc 2017 TS964 470.900.000 

96
Máy điều trị bằng nhiệt lạnh công nghệ 

mới KRYOTUR
Đức 2017 TS965 480.000.000 

97
Máy laser trị liệu BTL-6000 High 

intensity laser
Anh 2017 TS966 579.700.000 

98
Máy điều trị bằng vi sóng xung và liên 

tục 1 kênh
Nhật Bản 2017 TS967 329.900.000 

99
Máy chẩn đoán điện kết hợp điện xung 

trị liệu Physiomed - Expert
Đức 2017 TS958 246.500.000 

100
Máy siêu âm điều trị trường xoay BTL-

4710 Premium
Anh |Quốc 2017 TS959 295.880.000 

101

Máy điều trị siêu âm kết hợp điện xung 

, điện phân dẫn thuốc, vi dòng 4 kênh 

EU-941 & Su540

Nhật Bản 2017 TS960 546.000.000 

102

Máy kích thích từ trường kết hợp laser 

điều trị thần kinh xuyên sọ và xương 

khớp NEURO-MSL

Hàn Quốc 2017 TS961 327.500.000 



103 Thiết bị thủy trị liệu khô GP 7002P Hàn Quốc 2017 TS962 467.350.000 

104 Máy hút ẩm công nghiệp Nhật Bản 2017 TS971 17.280.000 

105
Máy xét nghiệm sinh hóa tự động 

M250
Đức 2018 434.588.000 

106
Máy monitor theo dõi bệnh nhân VP-

1000
Hàn Quốc 2018 112.500.000 

107 Máy tạo Oxy Mỹ 2018 36.000.000 

108

Hệ thống khung treo, trượt điều trị tập 

vận động bằng phương pháp trút bỏ tải 

trọng kêt hợp giường tập vật lý trị liệu - 

phục hồi chức năng

 Na Uy - Hà 

Lan
2018 1.448.500.000 

109 Máy siêu âm điều trị 2 kênh đa tần Anh Quốc 2018 198.370.000 

110

Máy điện xung 2 kênh kết hợp với siêu 

âm đa tần trị liệu với đầu phát bằng 

titan

Đức 2018 406.850.000     

111 Máy Laser nội mạch hai đầu phát Việt Nam 2018 53.200.000       

112 Máy Laser nội mạch hai đầu phát Việt Nam 2018 53.200.000       

113
Máy điều trị nén bóp massage bằng 

tuần hoàn khí tự động trị liệu
Đức 2018 272.000.000     

114
Máy điều trị nén bóp massage bằng 

tuần hoàn khí tự động trị liệu
Đức 2018 272.000.000     

115 Máy xét nghiệm huyết học Nhật Bản 2018 288.500.000     

116 Máy điều trị đích tần số Radio Bungary 2021 1.160.000.000  

117 Bơm tiêm điện Germany 2022 34.432.642       

118 Máy tạo Oxy 9F Trung Quốc 2022 7.815.550 

119 Máy điều trị viêm da Italy 2022 810.000.000 

120 Máy kéo giãn cột sống cổ, thắt lưng Anh Quốc 2022 375.000.000 

121 Hệ thống sắc thuốc đông y tự động Hàn Quốc 2022 158.500.000 



122
Máy theo dõi bệnh nhân Monitor 05 

thông số
Mỹ 2022 115.000.000 

123
Máy theo dõi bệnh nhân Monitor 05 

thông số
Mỹ 2022 115.000.000 

124 Máy đo độ bão hòa để bàn Đài Loan 2022 12.800.000 

125 Máy đo độ bão hòa để bàn Đài Loan 2022 12.800.000 

126 Máy đo lưu huyết não Nhật Bản 2022 168.500.000 

Cộng 1 17.554.644.692 

1 Bồn tắm xoáy Famity Việt Nam 2013 TS185 20.000.000 

2 Bồn tắm xoáy Famity Việt Nam 2013 TS186 20.000.000 

3 Bồn tắm xoáy Famity Việt Nam 2013 TS187 20.000.000 

4 Bồn tắm xoáy Famity Việt Nam 2013 TS188 20.000.000 

5 Bồn tắm xoáy Famity Việt Nam 2013 TS189 20.000.000 

6 Bồn tắm xoáy Famity Việt Nam 2013 TS190 20.000.000 

7 Bồn tắm xoáy Famity Việt Nam 2013 TS191 20.000.000 

8 Bồn tắm xoáy Famity Việt Nam 2013 TS192 20.000.000 

9 Bồn tắm xoáy Famity Việt Nam 2013 TS193 20.000.000 

10 Bồn tắm xoáy Famity Việt Nam 2013 TS194 20.000.000 

11 Bồn tắm xoáy Famity Việt Nam 2013 TS195 20.000.000 

12 Bồn thủy trị liệu model: 0.10-1 Đức 814.900.000 

Cộng 2 1.034.900.000 

Loại tài sản: Máy móc, thiết bị chuyên dùng khác


